
PHỤ LỤC 2: MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 

 
MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 
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I. Khối kiến thức chung               

1 THML Triết học Mác - Lênin  X X  X X      X   

2 KTCTML Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
 X X  X X      X   

3 CNXHKH Chủ nghĩa xã hội khoa học  X X  X X      X   

4 LSDCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
 X X  X X      X   

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh  X X  X X      X   

6 ENG01 Tiếng Anh Cơ Bản 1 X X  X  X     X X  X 

7 ENG02 Tiếng Anh Cơ Bản 2 X X  X  X     X X  X 

8 PPNCKH Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 
 X X  X X      X X  

9 PLĐC Pháp luật đại cương  X X  X X      X X  

10 GDTC01 Giáo dục thể chất 1 - Sức 

nhanh 
X       X       

11 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 – Võ 

Cổ Truyền 
X       X       

12 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 - 

Aerobic 
X       X       

13 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 – Bóng 

chuyền 
X       X       

14 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 – Bóng 

rổ 
X       X       

15 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng X       X       

II. 
Khối kiến thức Toán và Khoa học tự 

nhiên 
              

16 MAT01 Toán cao cấp cơ sở X X  X X         X 

17 MAT02 Toán chuyên đề X X  X X         X 

18 TQHKDD Tổng quan hàng không dân 

dụng 
X X  X X         X 

III. Khối kiến thức cơ sở của ngành               

19 52000 Lý thuyết mạch 1  X X  X X      X  X 



20 52001 Lý thuyết mạch 2  X X  X      X X X X 

21 52002 Lý thuyết trường điện từ   X X  X      X X X X 

22 52003 Khí cụ điện X X  X X       X X X 

23 52004 Linh kiện điện tử X X  X X       X X X 

24 52005 Mạch điện tử 1  X X  X      X X X X 

25 52006 Mạch điện tử 2 X X  X X       X X X 

26 52007 Vi mạch tuyến tính X X  X X       X X X 

27 52008 Đo lường điện tử X X  X X       X X X 

28 52009 Điện tử số X X  X X       X X X 

29 52010 An toàn điện - điện tử X X  X X       X X X 

30 52011 Ứng dụng ngôn ngữ lập 

trình trong ngành điện 
X X  X X  X  X   X X X 

31 52012 Thực hành kỹ thuật điện tử X X  X X       X X X 

32 52013 Thực hành kỹ thuật đo 

lường 
X X  X X       X X X 

33 52014 Thực hành điện tử số X X  X X  X  X   X X X 

34 52015 Thực hành khí cụ điện X X  X X  X  X   X X X 

35 52016 Đồ án học phần 1 X X  X X  X  X   X X X 

36 52017 CAD và MATLAB trong 

ngành điện 
X X  X X  X  X   X X X 

37 52018 IOT (Internet Of Things) X X  X X  X  X   X X X 

38 52019 Vẽ kỹ thuật X X  X X         X 

39 52020 Quản lý công nghiệp X X  X X         X 

IV. Khối kiến thức chuyên ngành               

 Khối kiến thức chuyên ngành chung               

40 52021 Máy điện X X  X X       X X X 

41 52022 Cơ sở điều khiển tự động X X  X X       X X X 

42 52023 Điện tử công suất X X  X X       X X X 

43 52024 Kỹ thuật vi xử lý – vi điều 

khiển 
X X  X X       X X X 

44 52025 Điều khiển logic khả trình 

PLC 
 X X  X      X X X X 

45 52026 Kỹ thuật robot X X  X X       X X X 

46 52027 Cảm biến X X  X X       X X X 

47 52028 Thực hành máy điện X X  X X  X  X   X X X 

48 52029 
Thực hành điều khiển tự 

động 
X X  X X  X  X   X X X 

49 52030 
Thực hành điện tử công 

suất 
X X  X X  X  X   X X X 

50 52031 Thực hành vi xử lý – vi 

điều khiển 
X X  X X  X  X   X X X 

51 52032 Thực hành logic khả trình 

PLC 
X X  X X  X  X   X X X 



52 52033 Đồ án học phần 2 (TĐH 

HK) 
X X  X X  X  X   X X X 

53 52034 Khí động học X X  X X       X X X 

54 52035 Cơ kỹ thuật X X  X X       X X X 

55 52036 Cơ học bay X X  X X       X X X 

56 52037 Vật liệu hàng không X X  X X       X X X 

57 52038 Anh văn chuyên ngành 

điện hàng không 
X X  X  X     X X  X 

 Khối chuyên ngành sâu               

58 52039 Tự động hoá quá trình 

công nghệ 
X X  X X  X  X   X X X 

59 52040 Đo lường và điều khiển 

bằng máy tính 
X X  X X       X X X 

60 52041 Hệ thống điều khiển số X X  X X       X X X 

61 52042 Hệ thống SCADA X X  X X  X  X   X X X 

62 52043 Xe tự hành cảng hàng 

không 
X X  X X       X X X 

63 52044 Tự động hoá cảng hàng 

không 
 X X  X      X X X X 

64 52045 Hệ thống tự động tàu bay  X X  X      X X X X 

65 52046 Đồ án học phần 3 (TĐH 

HK) 
 X X  X      X X X X 

66 52047 Truyền động điện hàng 

không 
 X X  X      X X X X 

67 52048 Bảo dưỡng thiết bị điện - 

điện tử tàu bay 
 X X  X      X X X X 

68 52049 Điện tử công suất ứng 

dụng hàng không 
 X X  X      X X X X 

69 52050 Hệ thống nguồn điện tàu 

bay 
 X X  X      X X X X 

70 52051 Kỹ thuật điều khiển thuỷ 

khí tàu bay 
X X  X X  X  X   X X X 

71 52052 Chuyên đề 1 (TĐH HK) X X  X X       X X X 

72 52053 Chuyên đề 2 (TĐH HK) X X  X X       X X X 

V. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp               

73 52054 Thực tập tốt nghiệp         X       

   74 52055 Đồ án tốt nghiệp        X  X X X X X X 

 

(Stick X vào 1 hoặc 1 vài ô phù hợp với học phần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3: MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 
  

 

MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số TT 
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I. Khối kiến thức chung          

1 THML Triết học Mác - Lênin X  X X     X 

2 KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  X X     X 

3 CNXHKH Chủ nghĩa xã hội khoa học X  X X     X 

4 LSDCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X  X X     X 

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh X  X X     X 

6 
ENG01 

Tiếng Anh Cơ Bản 1 X X X  X X    

7 
ENG02 

Tiếng Anh Cơ Bản 2 X X X  X X    

8 PPNCKH Phương pháp luận nghiên cứu khoa học X X X  X X    

9 PLĐC Pháp luật đại cương X X X  X X    

10 GDTC01 Giáo dục thể chất 1 - Sức nhanh X X   X  X   

11 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 – Võ Cổ Truyền X X   X  X   

12 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 - Aerobic X  X X     X 

13 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền X   X  X    

14 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ X   X  X    

15 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng X   X  X    

II. Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên          

16 MAT01 Toán cao cấp cơ sở X X  X X     

17 MAT02 Toán chuyên đề X X  X X     

18 TQHKDD Tổng quan hàng không dân dụng X X  X X     

III. Khối kiến thức cơ sở của ngành          

19 52000 Lý thuyết mạch 1 X X  X  X  X X 

20 52001 Lý thuyết mạch 2 X X   X  X   

21 52002 Lý thuyết trường điện từ  X X  X  X  X X 

22 52003 Khí cụ điện X X  X  X  X X 



23 52004 Linh kiện điện tử X X  X  X  X X 

24 52005 Mạch điện tử 1 X X   X  X   

25 52006 Mạch điện tử 2 X X  X  X  X X 

26 52007 Vi mạch tuyến tính X X  X  X  X X 

27 52008 Đo lường điện tử X X  X  X  X X 

28 52009 Điện tử số X X  X  X  X X 

29 52010 An toàn điện - điện tử X X  X  X  X X 

30 52011 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình trong ngành 

điện 
X X X   X X X X 

31 52012 Thực hành kỹ thuật điện tử X X  X  X  X X 

32 52013 Thực hành kỹ thuật đo lường X X  X  X  X X 

33 52014 Thực hành điện tử số X X  X  X  X X 

34 52015 Thực hành khí cụ điện X X  X  X  X X 

35 52016 Đồ án học phần 1 X X  X  X  X X 

36 52017 CAD và MATLAB trong ngành điện X X  X  X  X X 

37 52018 IOT (Internet Of Things) X X  X  X  X X 

38 52019 Vẽ kỹ thuật X X  X  X  X X 

39 52020 Quản lý công nghiệp X X  X  X  X X 

IV. Khối kiến thức chuyên ngành          

 Khối kiến thức chuyên ngành chung          

40 52021 Máy điện X X  X  X  X X 

41 52022 Cơ sở điều khiển tự động X X  X  X  X X 

42 52023 Điện tử công suất X X  X  X  X X 

43 52024 Kỹ thuật vi xử lý – vi điều khiển X X  X  X  X X 

44 52025 Điều khiển logic khả trình PLC X X  X  X  X X 

45 52026 Kỹ thuật robot X X  X  X  X X 

46 52027 Cảm biến X X  X  X  X X 

47 52028 Thực hành máy điện X X X   X X X X 

48 52029 Thực hành điều khiển tự động X X X   X X X X 

49 52030 Thực hành điện tử công suất X X X   X X X X 

50 52031 Thực hành vi xử lý – vi điều khiển X X X   X X X X 

51 52032 Thực hành logic khả trình PLC X X X   X X X X 

52 52033 Đồ án học phần 2 (TĐH HK) X X X   X X X X 

53 52034 Khí động học X X  X  X  X X 

54 52035 Cơ kỹ thuật X X  X  X  X X 

55 52036 Cơ học bay X X  X  X  X X 



56 52037 Vật liệu hàng không X X  X  X  X X 

57 52038 Anh văn chuyên ngành điện hàng không X X X  X X    

 Khối chuyên ngành sâu          

58 52039 Tự động hoá quá trình công nghệ X X X   X X X X 

59 52040 Đo lường và điều khiển bằng máy tính X X  X  X  X X 

60 52041 Hệ thống điều khiển số X X  X  X  X X 

61 52042 Hệ thống SCADA X X X   X X X X 

62 52043 Xe tự hành cảng hàng không X X  X  X  X X 

63 52044 Tự động hoá cảng hàng không X X   X  X   

64 52045 Hệ thống tự động tàu bay X X   X  X   

65 52046 Đồ án học phần 3 (TĐH HK) X X   X  X   

66 52047 Truyền động điện hàng không X X   X  X   

67 52048 Bảo dưỡng thiết bị điện - điện tử tàu bay X X   X  X   

68 52049 Điện tử công suất ứng dụng hàng không X X   X  X   

69 52050 Hệ thống nguồn điện tàu bay X X   X  X   

70 52051 Kỹ thuật điều khiển thuỷ khí tàu bay X X X   X X X X 

71 52052 Chuyên đề 1 (TĐH HK) X X  X  X  X X 

72 52053 Chuyên đề 2 (TĐH HK) X X  X  X  X X 

V. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp          

73 52054 Thực tập tốt nghiệp  X     X X   

   74 52055 Đồ án tốt nghiệp   X X   X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


